
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

                SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-STP Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức 

danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị 

thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi  

quản lý của thành phố Hải Phòng 

 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7145/STC-QLCS ngày 

13/10/2025 về việc thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức 

danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh 

vực y tế, giáo dục) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Hải Phòng; 

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát làm cơ sở 

pháp lý để thẩm định, gồm: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 

đổi,  bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung bới Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.  

Sở Tư pháp báo cáo thẩm định đối với dự thảo Quyết định trên như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản 
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Tại điểm đ khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 4 Quyết định số 15/2025/QĐ-

TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định: 

“3. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng máy móc, thiết bị đã quy định 

tại khoản 1 Điều này hoặc bổ sung các loại máy móc, thiết bị khác ngoài các 

máy móc, thiết bị đã quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ Chính phủ điện 

tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao thì cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định; cụ thể: 

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết 

định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật khác có liên quan đối với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương; trừ trường hợp quy định tại 

điểm d, điểm e khoản này. 

4. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị quy 

định tại khoản 1 Điều này, việc điều chỉnh mức giá được quy định như sau: 

b) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc 

phân cấp thẩm quyền quyết định trong trường hợp điều chỉnh mức giá cao hơn 

từ trên 15% đến không quá 30% so với mức giá quy định tại khoản 1 Điều này”. 

- Tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg 

quy định: 

“2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này. 

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung trang bị tại phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung 

ương và địa phương được quy định tại Mục B Phụ lục I, Mục B Phụ lục II ban 

hành kèm theo Quyết định này và khoản 4 Điều 3, khoản 3, khoản 4 Điều 4 

Quyết định này. 

3. Việc trang bị máy móc, thiết bị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này 

do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 này quyết định 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, thiết kế xây dựng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. Việc thay thế các loại máy móc, thiết bị quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều này xác định theo chủng loại, số lượng của máy móc, thiết bị 

được thay thế; mức giá máy móc, thiết bị thay thế được xác định phù hợp với giá 

mua trên thị trường của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng”. 

- Tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg quy định: 

“3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx
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b) Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 

này quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này”. 

Tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15 quy định: 

“… Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên 

tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao 

theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được 

phân cấp. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp 

cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện liên tục, thường 

xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định 

của pháp luật để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc 

quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ công, trừ trường hợp pháp luật quy định 

không được phân cấp.” 

Theo các quy định nêu trên, việc Sở Tài chính soạn thảo và trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, 

phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực 

y tế, giáo dục) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải 

Phòng là có cơ sở pháp lý và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.  

2. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 1, Điều 2 dự thảo quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng của văn bản; tuy nhiên, các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 3, 

Điều 4, Điều 5 dự thảo. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lặp, chồng 

chéo, đề nghị bỏ Điều 1, Điều 2 dự thảo. 

3. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo với chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của nhà nước 

Nội dung dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng. 

4. Về tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo  

- Tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 dự thảo có quy định đối tượng được phân cấp 

là “Cơ quan nhà nước”, việc quy định đối tượng áp dụng là “Cơ quan nhà nước” 

là còn chung chung, chưa xác định rõ cơ quan được phân cấp là cơ quan nào? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

số 72/2025/QH15 thì: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 
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ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình 

được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định 

không được phân cấp…”. Như vậy, trong trường hợp trên thì Ủy ban nhân dân 

thành phố phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

Do đó, đề nghị sửa cụm từ “Cơ quan nhà nước” thành “Cơ quan chuyên 

môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi là 

cơ quan nhà nước)” cho rõ ràng và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.  

- Khoản 1 Điều 6 dự thảo quy định: “Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền quyết định được phân cấp tại Quyết định này có trách nhiệm: Quyết 

định các nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo Quyết định 

này và các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố 

về quyết định của mình”. Việc quy định “chịu trách nhiệm trước thành phố” là 

chưa rõ chịu trách nhiệm trước cơ quan nào? 

Tại khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15 quy định: “ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp … 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan, cá nhân phân cấp về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; định kỳ báo cáo, đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và không được phân cấp tiếp 

nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được phân cấp”. 

Do đó, đề nghị chỉnh lý theo hướng: “Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được 

phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Quyết 

định này có trách nhiệm: 1. Quyết định các nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng tài sản công theo Quyết định này và các quy định hiện hành, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định của mình”. 

5. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo 

a) Về căn cứ ban hành: 

- Đề nghị bỏ căn cứ ban hành là: “Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15” do 

trùng lặp. 

- Đề nghị sửa “Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…” thành “Căn cứ Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công…” 

b) Đề nghị rà soát nội dung dự thảo và chỉnh lý thống nhất cụm từ “trừ 

máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục” thành “trừ máy móc, thiết bị 

thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo”. 

6. Về trình tự, thủ tục 
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a) Dự thảo Quyết định đã được Sở Tài chính thực hiện theo trình tự, thủ 

tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và Quy chế xây dựng và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

ban hành kèm theo Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản tại Quyết định số 3496/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025; tổ chức lấy ý kiến tham gia và có bản tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình ý kiến tham gia. 

Tuy nhiên, tên của dự thảo gửi kèm theo Công văn số 7145/STC-QLCS 

ngày 13/10/2025 là “Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục vụ 

hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo 

dục) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng”. 

 Tên của dự thảo là chưa phù hợp tên văn bản đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt đăng ký tại Quyết định số 3496/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025; theo đó: tên văn bản là “Quyết định phân cấp thẩm 

quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy 

móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục); phân cấp thẩm quyền quyết định bổ 

sung số lượng, điều chỉnh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức 

danh và phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.  

Đề nghị Sở Tài chính giải trình rõ lý do điều chỉnh tên gọi của dự thảo, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 

b) Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) quy định: “Cơ quan lập đề xuất chính 

sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, 

giải trình đầy đủ ý kiến góp ý; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 25 

ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 

ngày”. Do đó, để thực hiện đầy đủ quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

và công khai, minh bạch các nội dung tổ chức lấy ý kiến tham gia, đề nghị Sở 

Tài chính thực hiện đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình đảm bảo thời hạn theo quy định. 

Hồ sơ dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục vụ 

hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo 

dục) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng do 

Sở Tài chính chủ trì soạn thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét sau khi tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định tại Báo cáo này.  
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Sở Tư pháp gửi Sở Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn 

thiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP (để b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.XDVB, PLTT (A1B2). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 
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